
THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 

THUẾ CƠ SỞ 3 TỈNH PHÚ THỌ 

Số             /TB-TCS3 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đoan Hùng, ngày        tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế  

và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ thực hiện công khai thông tin người nộp thuế 

còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điềm 

31/3/2026 (Danh sách chi tiết người nộp thuế, số tiền nợ tại phụ lục kèm theо). 

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phů.  

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 
- Nơi công khai: Trụ sở TCS3 tỉnh Phú Thọ; 

- Lãnh đạo Thuế cơ sở; 

- Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, QLDN. 

 

TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUÊ VÀ CÁC KHOẢN 

THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-TCS3 ngày      /4/2026) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT MST NNT Địa chỉ 

Nợ phải 

công khai 

1 2601002037 
CÔNG TY TNHH ANH VIỆT PHÚ 

THỌ 

Khu 4, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

5.178,65  

2 2601110730 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI VY PHÁT YB 

Khu 5, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

4.642,01  

3 2601038876 
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN 

THIÊN ÂN 

Thôn Ánh Hồng, Xã 

Chí Đám, Phú Thọ 

        

3.042,32  

4 2601050168 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THĂNG LONG PHÚ 

THỌ 

Khu 3, Xã Văn 

Lang, Phú Thọ 
        

2.986,57  

5 2600994639 
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI TRANG 

PHÚ THỌ 

Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

2.766,89  

6 2601091654 CÔNG TY TNHH LINH YẾN HP 
Khu 5, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

2.424,58  

7 2601003552 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI MINH THÀNH PHÚ 

THỌ 

Khu 6, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 
        

2.158,28  

8 2601104649 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT 123 
Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

2.064,08  

9 2601085996 
CÔNG TY TNHH MTV GREEN 

WOOD 

Khu 5 Đồng Xuân,, 

Xã Thanh Ba, Phú 

Thọ 

        

1.826,02  

10 2601060286 
CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG 

PHÚ THỌ 

Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

1.723,20  

11 2600989244 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HẢI TIẾN PHÚ THỌ 

Số 26, tổ 5, Khu 

Tân Xuân, Phường 

Việt Trì, Phú Thọ 

        

1.538,17  

12 2601049155 
CÔNG TY TNHH TIẾN QUÂN PHÚ 

THỌ 

Khu 5, Xã Yên Kỳ, 

Phú Thọ 

        

1.534,87  

13 2600985666 CÔNG TY TNHH CHÈ ĐỨC TUÂN 
Khu Phố, Xã Tây 

Cốc, Tỉnh Phú Thọ 

        

1.527,70  

14 2601090474 
CÔNG TY TNHH HIẾU ĐĂNG PHÚ 

THỌ 

Khu 5, Xã Văn 

Lang, Phú Thọ 

        

1.473,11  

15 2600956979 
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT 

KHẨU HẢI ĐĂNG 

Khu 23, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

        

1.437,42  

16 2601094905 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG PHÚ 

THỌ 

Khu 6, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 
        

1.408,53  

17 2600667416 
CÔNG TY TNHH CHÈ HUY 

HOÀNG 

Khu 8, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

        

1.146,94  

18 2601109767 
CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU 

MAY PHÚ SƠN 

Khu 5, Xã Yên Kỳ, 

Phú Thọ 

        

1.084,33  

19 2601062734 
CÔNG TY TNHH THÀNH MINH 

MN PHÚ THỌ 

Khu 4, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

        

1.079,34  
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20 2601033349 
CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI 

HOÀNG LONG PHÚ THỌ 

khu 9, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

        

1.078,96  

21 2600942408 
CÔNG TY TNHH KHÁNH AN PHÚ 

THỌ 

Khu 7, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

        

1.074,46  

22 2601009875 CÔNG TY CỔ PHẦN R&T VINA 
Khu 10, Xã Chí 

Tiên, Phú Thọ 

        

1.063,69  

23 2601080437 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LÂM MINH SƠN 

Khu Đồng Bích, Xã 

Chân Mộng, Tỉnh 

Phú Thọ 

           

997,73  

24 2601083685 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT YÊN MINH 

Khu 5 Phương Viên, 

Xã Yên Kỳ, Phú 

Thọ 

           

992,51  

25 2601046958 
CÔNG TY TNHH KHÁNH THẢO 

LÂM 

Khu 3 Hương Xạ, 

Xã Yên Kỳ, Phú 

Thọ 

           

984,04  

26 2600869959 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC 

ĐOAN HÙNG 

Khu Tân Tiến, xã 

Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ 

           

840,47  

27 2600704347 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN Ô TÔ MINH NHẬT 

Thôn 1, Xã Chân 

Mộng, Phú Thọ 

           

806,12  

28 2601057420 
CÔNG TY TNHH AN THÀNH PHÚ 

THỌ 

Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

682,06  

29 2601059989 
CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG 

TRÌNH TUẤN PHÁT 

Khu 6, Xã Liên 

Minh, Phú Thọ 

           

629,78  

30 2600923331 
CÔNG TY TNHH QUANG TUYỂN 

NEW WINDOW 

Khu 6, Xã Vĩnh 

Chân, Phú Thọ 

           

627,94  

31 2601056811 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGỌC ANH PHÚ THỌ 

Khu 3, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

627,15  

32 1000998622 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TUYẾT 

Tổ dân phố Cộng 

Hòa, Xã Kiến 

Xương, Hưng Yên 

           

550,85  

33 2600971310 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU LINH HUY 

PHÚ THỌ 

Khu 3, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 
           

537,64  

34 2600690239 Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Yến 
Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

488,10  

35 
0101786862-

002 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN MINH 

ĐỨC - CHI NHÁNH PHÚ THỌ 

Thôn 5, Xã Chí 

Đám, Phú Thọ 
           

472,01  

36 2601012797 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN ÉP HÀ 

NAM 

Khu 4, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

415,31  

37 2601107720 
CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG 

ĐOAN HÙNG 

Thôn 9, Xã Bằng 

Luân, Phú Thọ 

           

411,99  

38 2601096028 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM 

SẢN XUẤT NHẬP KHẨU ANH TÚ 

Khu 11, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

           

378,88  

39 2601056748 
CÔNG TY TNHH AN HUY PHÚ 

THỌ 

Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

371,75  

40 2601044559 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HẢI HUYỀN 

Khu 7, Xã Đông 

Thành, Phú Thọ 

           

366,66  

41 2601113259 CÔNG TY TNHH CTT PHÚ THỌ 

Khu Hồng Phong, 

Xã Hoàng Cương, 

Phú Thọ 

           

362,76  



4 

 

42 2600576984 
Công ty TNHH một thành viên Phú 

Hoàng 

Khu 11, TT Hạ Hoà, 

Xã Hạ Hòa, Phú 

Thọ 

           

358,67  

43 2601080116 CÔNG TY TNHH THẾ ANH.HL 
Khu 2, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

           

355,64  

44 2601049444 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BAO BÌ HOÀNG NGỌC 

Khu 4, Xã Chí Tiên, 

Phú Thọ 

           

353,84  

45 2601047736 CÔNG TY TNHH MRT VINA 
Khu 10, Xã Chí 

Tiên, Phú Thọ 

           

318,68  

46 2601105191 CÔNG TY TNHH MAY TÀI LỘC 
Khu 4, Xã Văn 

Lang, Phú Thọ 

           

311,23  

47 
5000128841-

001 

CHI NHÁNH XÂY DỰNG CẦU 

ĐƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐƯỜNG BỘ 232 TẠI PHÚ THỌ 

Thôn 8, Xã Đoan 

Hùng, Phú Thọ 
           

305,31  

48 2600896487 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHƯƠNG THẢO PHÚ THỌ 

Khu 2, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

           

291,72  

49 2600997164 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

PHÚ THỊNH PHÚ THỌ 

Khu 13, Xã Lâm 

Thao, Phú Thọ 

           

282,35  

50 2601112174 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN 

PHÚ THỌ 

Khu 1, Xã Hoàng 

Cương, Phú Thọ 
           

279,35  

51 2600381209 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM 

NGHIỆP VÙNG BẮC BỘ 

Khu 1, Xã Trạm 

Thản, Phú Thọ 

           

276,22  

52 2601002559 CÔNG TY TNHH HTC PHÚ THỌ 
Khu 2, Xã Hoàng 

Cương, Phú Thọ 

           

273,93  

53 2601084110 HỢP TÁC XÃ THANH HƯNG PT 
khu 6, Xã Hiền 

Lương, Phú Thọ 

           

269,52  

54 2600958655 
CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN 

ĐOAN HÙNG 

Khu phố, Xã Tây 

Cốc, Phú Thọ 

           

264,31  

55 2600379390 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DU LỊCH ĐOAN HÙNG 

Khu Hưng Tiến, Xã 

Đoan Hùng, Phú 

Thọ 

           

257,33  

56 2601082071 
CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG 

PHÚ THỌ 

Khu 1 Hương Xạ, 

Xã Yên Kỳ, Phú 

Thọ 

           

256,61  

57 2601087859 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÔNG 

VIỆT 

Khu 11, Xã Chân 

Mộng, Phú Thọ 
           

247,96  

58 2601110191 HỢP TÁC XÃ MAY ĐOAN HÙNG 
Khu 4, Xã Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

           

234,72  

59 0106342275 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETGLOBE 

BEVERAGES VIỆT NAM 

Khu 6, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

           

229,11  

60 2601080797 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HR 

Khu 18, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

           

213,33  

61 2601086220 
CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG 

GIA 

Khu 9, Xã Chí Tiên, 

Phú Thọ 

           

211,42  

62 2601088732 
CÔNG TY TNHH DƯƠNG TUẤN 

PT 

Khu 11, Xã Chân 

Mộng, Phú Thọ 

           

210,06  

63 2601061392 
CÔNG TY TNHH MTV NGÂN 

KIÊN 

Khu 13, Xã Hoàng 

Cương, Phú Thọ 

           

205,76  
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64 0601237839 
CÔNG TY TNHH XD VÀ TM LỘC 

GIA 

Số 583 Đường Trần 

Thái Tông, Phường 

Nam Định, Ninh 

Bình 

           

204,50  

65 2601086051 CÔNG TY TNHH MAY VM 
Khu 5, Xã Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

           

198,28  

66 2601094775 
CÔNG TY TNHH MTV GREEN 

WOOD THANH HÒA 

Khu 1 Yên Kỳ, Xã 

Yên Kỳ, Phú Thọ 

           

197,72  

67 2600945060 
CÔNG TY TNHH PHÚC MINH 

NGUYỆT 

Khu 7, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

           

189,36  

68 2600668730 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH 

Số 10, ngõ 73, 

đường Nguyễn Thái 

Học, Phường Việt 

Trì, Phú Thọ 

           

187,76  

69 2601058632 CÔNG TY TNHH HUỆ LÂN HÀO 
Khu 4, Xã Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

           

185,65  

70 2601013215 
CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC VÂN 

LĨNH 

Khu 2, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

           

166,65  

71 2600414856 
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT 

NHẬP KHẨU SƠN THỦY 

Khu 10, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 

           

165,08  

72 2601061804 CÔNG TY TNHH Q&L VINA 
Khu 1, Xã Hoàng 

Cương, Phú Thọ 

           

164,27  

73 5801466144 CÔNG TY TNHH TRÀ ZAITOON 

Số 17 Ngõ 943/5 

Giải Phóng, Phường 

Hoàng Mai, TP Hà 

Nội 

           

153,83  

  0800600327 Lưu Anh Tuấn 

Số 25 ngách 25/78 

Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

           

150,27  

75 2600908936 Công Ty Cổ Phần Xuân Phúc Phú Thọ 
Khu 6, Xã Hiền 

Lương, Phú Thọ 

           

146,11  

76 0102205091 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 

ĐIỆN LỰC 1 

Số 3, phố An 

Dương, Phường 

Hồng Hà, TP Hà 

Nội 

           

140,43  

77 2601094126 
CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ 

VIỆT ANH 

Khu 1, Xã Liên 

Minh, Phú Thọ 

           

138,57  

78 2600739011 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH 

TRANG 

Khu 12, Xã Thanh 

Ba, Phú Thọ 
           

127,18  

79 2600381209 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM 

NGHIỆP VÙNG BẮC BỘ 

Khu 1, Xã Trạm 

Thản, Phú Thọ 

           

126,55  

80 2601096571 CÔNG TY TNHH MINH CHÂU PT 
Khu 1, Xã Liên 

Minh, Phú Thọ 

           

118,85  

81 2601059202 
CÔNG TY TNHH MTV GỖ PHÚ 

THỌ 

Thôn Phúc Đình, Xã 

Tây Cốc, Phú Thọ 

           

115,06  

82 2601102948 
CÔNG TY TNHH XK & TM 

HOÀNG GIA 

Khu 9, Xã Chí Tiên, 

Phú Thọ 

           

112,26  

83 2601065654 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

ĐẦU TƯ ANAM 

Khu 9, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

           

105,00  

84 2600903913 
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH TÂM 

PHÚ THỌ 

Khu 4, Xã Quảng 

Yên, Phú Thọ 

           

101,96  
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85 2601027070 
CÔNG TY TNHH MAY HƯNG 

LONG PHÚ THỌ 

Khu 6, Xã Vĩnh 

Chân, Phú Thọ 

             

91,32  

86 2600787953 
CÔNG TY TNHH PHÚC HẢI PHÚ 

THỌ 

Khu Đồng Tâm, Xã 

Đoan Hùng, Phú 

Thọ 

             

90,07  

87 2601081864 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG 

Số nhà 282, đường 

Âu Cơ, Khu 11, Xã 

Hạ Hòa, Phú Thọ 

             

83,86  

88 2601085964 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

NƯỚC SẠCH PHÚC LINH 

Khu 8, Xã Đoan 

Hùng, Phú Thọ 

             

83,84  

89 2600316351 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 
Khu 9, Xã Hoàng 

Cương, Phú Thọ 

             

76,74  

90 2601069070 
CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI 

TRƯỜNG AN KHÁNH PHÚ THỌ 

Khu 2, Xã Chí Tiên, 

Phú Thọ 

             

69,41  

91 2601076102 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TIẾN 

THÀNH TT 

Khu 4, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

             

65,53  

92 2601014554 
CÔNG TY TNHH HÀO GIA PHÚ 

THỌ 

Khu 4, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

             

64,34  

  2600227574 Công Ty TNHH Việt Thái 

Mỏ đá Gò Thanh, 

Xã Chí Đám, Phú 

Thọ 

             

63,72  

93 2600324779 
CÔNG TY TNHH HOÀNG BÌNH 

MINH ĐH 

Khu Tân Tiến, Xã 

Đoan Hùng, Phú 

Thọ 

             

60,52  

94 0200545177 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XÂY LẮP VIỆT HƯNG 

Số 41 Hùng Vương, 

Phường Hồng Bàng, 

TP Hải Phòng 

             

55,14  

95 2601090900 
CÔNG TY TNHH THUẬN PHONG 

TUẤN HÀ 

Khu 7, Xã Đan 

Thượng, Phú Thọ 

             

51,60  

96 2600493375 Trung tâm y tế khu vực Hạ Hoà 
Khu 10, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 
             

51,25  

97 2601054860 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ ANH KIÊN 

Khu 4, Xã Hạ Hòa, 

Phú Thọ 

             

31,84  

98 2600117081 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC 

PHÚ THỌ 

Số 8, đường Trần 

Phú, Phường Việt 

Trì, Phú Thọ 

             

29,10  

 TỔNG CỘNG      65.945,45    
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